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	UBND THÀNH PHỐ HUẾ
SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH 
CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG; 
CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
(kèm theo Thông báo số 327/TB-STP ngày 28/01/2026 của Sở Tư pháp)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giấy tờ              tùy thân
	Giấy tờ chứng minh trình độ ngôn ngữ
	Ngôn ngữ dịch 
	Nơi cư trú

	TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

	I
	Phòng Công chứng số 1 thành phố Huế, địa chỉ: 148 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, thành phố Huế

	1
	Dương Quỳnh Nhi
	23/11/1970
	Huế
	CCCD số 
048 170 005 111
	Bằng cử nhân khoa học tiếng Anh  
	Tiếng            Anh
	6A/132/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu                  thành phố Huế

	2
	Đỗ Trinh Trung
	20/5/1972
	Huế
	CCCD số 
046 072 017 204
	Bằng cử nhân 
tiếng Pháp
	Tiếng          Pháp
	50 Trần Phú,                       phường Thuận Hóa,             thành phố Huế

	3
	Nguyễn Thị Xuân Nhi
	19/8/1980
	Huế
	CCCD số 
046 180 000 534
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	3/18 Hoàng Quốc Việt,                          phường An Cựu,                   thành phố Huế

	II
	Phòng Công chứng số 2 thành phố Huế, địa chỉ: 130A Thạch Hãn, phường Phú Xuân, thành phố Huế

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	27/9/1964
	Nam Định
	CCCD số 
036 164 009 065
	- Bằng Thạc sỹ Luật ở Đức;
- Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh 
	Tiếng             Anh,         Tiếng             Đức
	76 Điện Biên Phủ,               phường Thuận Hóa,                  thành phố Huế

	2
	Đỗ Trinh Trung
	20/5/1972
	Huế
	CCCD số 
046 072 017 204
	Bằng cử nhân 
tiếng Pháp
	Tiếng          Pháp
	50 Trần Phú,                       phường Thuận Hóa              thành phố Huế

	3
	Đinh Thị Thủy Hiền
	05/5/1981
	Huế
	CCCD số 
046 181 000 495
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh
	Tiếng             Anh
	05/50 Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân, thành phố Huế

	III
	Văn phòng công chứng Đại Phú, địa chỉ: 29 Hai Bà Trưng, phường Thuận Hoá, thành phố Huế

	1
	Đinh Thị Thủy Hiền
	05/5/1981
	Huế
	CCCD số 
046 181 000 495
	Bằng cử nhân  sư phạm tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	05/50 Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân, thành phố Huế

	2
	Nguyễn Thị Xuân Nhi
	19/8/1980
	Huế
	CCCD số 
046 180 000 534
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	3/18 Hoàng Quốc Việt,                          phường An Cựu,                   thành phố Huế

	3
	Võ Văn Bình
	02/02/1994
	Tỉnh Quảng Nam (nay là Thành phố  Đà Nẵng)
	CCCD số 
049 094 001 040
	Bằng cử nhân  Ngôn ngữ Anh
	Tiếng            Anh
	9/44 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu,                   thành phố Huế

	4
	Nguyễn Thị Ly
	11/4/1974
	Huế
	CCCD số 
046 174 005 027
	Bằng cử nhân  ngoại ngữ               tiếng Anh;
Bằng cử nhân  tiếng Nhật
	Tiếng            Anh;
Tiếng        Nhật
	4/76 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	5
	Nguyễn Đình Quyên
	11/5/1990
	Huế
	CCCD số 
046 090 015 009
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh
	Tiếng            Anh;

	3/2 Trần Hoành,                 phường Thuận Hóa,                thành phố Huế

	6
	Võ Thị Hồng Thủy
	10/4/1989
	Huế
	CCCD số 
046 189 011 722
	Bằng cử nhân tiếng Nhật
	Tiếng          Nhật
	Thôn Dương Nổ Tây, phường Dương Nổ,  thành phố Huế

	7
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
09/4/1997

	Huế
	CCCD số 
046 197 014 686
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Trung
	Tiếng Trung
	Tổ dân phố                    Thanh Lương 4,              phường Kim Trà,      thành phố Huế

	8
	Lê Quang
	20/4/1980
	Huế
	CCCD số 
046 080 012 415
	Bằng cử nhân  ngoại ngữ sư phạm tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Thôn Trung An,  phường Thuận An, thành phố Huế

	9
	Hoàng Văn Thìn
	
04/02/1976

	Huế
	CCCD số 
046 076 001 496
	Bằng cử nhân khoa học Nga Anh văn
	Tiếng Anh
	Thôn Hạ Lang,                     xã Đan Điền,                    thành phố Huế

	10
	Đinh Thị Mỹ Duyên
	19/11/1996
	Huế
	CCCD số 
046196015130
	Bằng cử nhân           ngôn ngữ Anh
	Tiếng Anh
	9/11/293 Điện Biên Phủ,  phường Thuận Hoá, thành phố Huế

	11
	Đỗ Trinh Trung
	
20/05/1972

	Huế
	CCCD số 
046072017204
	Bằng thạc sỹ  kỹ năng, văn chương, ngôn ngữ,               truyển thông                    tiếng Pháp
	Tiếng Pháp
	50 Trần Phú,             phường Thuận Hoá,                    thành phố Huế

	IV
	Văn phòng công chứng Phan Đình Việt, địa chỉ: 139 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thuỷ, thành phố Huế

	1
	Lê Kim Huế
	26/10/1979
	Hà Tĩnh
	CCCD số 
046 179 009 270
	Bằng cử nhân  sư phạm Trung văn 
	Tiếng Trung
	13/266 Điện Biên Phủ,                 phường Thuận Hóa,                       thành phố Huế

	2
	Dương Quỳnh Nhi
	23/11/1970
	Huế
	CCCD số 
048 170 005 111
	Bằng cử nhân  khoa học ngành             tiếng Anh
	Tiếng Anh
	6A/132/1                         Hoàng Quốc Việt,                          phường An Cựu,                                thành phố Huế

	3
	Lê Quang
	20/4/1980
	Huế
	CCCD số 
046 080 012 415
	Bằng cử nhân ngoại ngữ ngành sư phạm tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Trung An,                       phường Thuận An,                thành phố Huế

	V
	Văn phòng công chứng Hồ Phi Hùng, địa chỉ: 64 Trần Quang Khải, phường Thuận Hoá, thành phố Huế

	1
	Nguyễn Thị Xuân Nhi
	19/8/1980
	Huế
	CCCD số 
046 180 000 534
	Bằng cử nhân  sư phạm tiếng Anh
	Tiếng             Anh
	3/18 Hoàng Quốc Việt,                          phường An Cựu,                   thành phố Huế

	2
	Đoàn Hữu Nhật An
	30/01/1978
	Huế
	CCCD số 
046 178 007 416
	Bằng cử nhân tiếng Pháp
	Tiếng           Pháp
	Tổ 12, khu vực 3,                phường Thủy Xuân,                thành phố Huế

	3
	Cao Xuân Anh Tú
	31/10/1991
	Nghệ An
	CCCD số 
046 191 009 270
	Bằng cử nhân tiếng Hàn
	Tiếng        Hàn
	250 Chi Lăng,                     phường Phú Xuân,                 thành phố Huế

	4
	Hồ Thị Khiêm Hoàng
	07/12/1994
	Huế
	CCCD số 
046 194 014 341
	Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tiếng                   Anh
	28 Chu Văn An,                 phường Thuận Hóa,                  thành phố Huế

	5
	Từ Công Minh
	12/8/1996
	Quảng Bình
	CCCD số 
046 096 013 123
	Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tiếng             Anh
	Tổ 12, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	6
	Hoàng Văn Thìn
	04/02/1976
	Huế
	CCCD số 
046 076 001 496
	Bằng cử nhân  sư phạm tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	Thôn Hạ Lang,            xã Đan Điền,                   thành phố Huế

	VI
	Văn phòng công chứng An Phú Gia, địa chỉ: 44 Lê Viết Lượng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	27/9/1964
	Nam Định
	CCCD số 
036 164 009 065
	- Bằng Thạc sỹ Luật ở Đức;
- Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh
	Tiếng          Anh,            Tiếng          Đức
	76 Điện Biên Phủ,               phường Thuận Hóa,              thành phố Huế

	2
	Cao Xuân Anh Tú
	31/10/1991
	Nghệ An
	CCCD số 
046 191 009 270
	Bằng cử nhân tiếng Hàn
	Tiếng           Hàn
	250 Chi Lăng,                     phường Phú Xuân,                 thành phố Huế

	3
	Đoàn Hữu Nhật An
	30/01/1978
	Huế
	CCCD số 
046 178 007 416
	Bằng cử nhân tiếng Pháp
	Tiếng         Pháp
	Tổ 12, khu vực 3,                phường Thủy Xuân,                thành phố Huế

	4
	Hồ Thị Khiêm Hoàng
	07/12/1994
	Huế
	CCCD số 
046 194 014 341
	Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tiếng         Anh
	28 Chu Văn An,                 phường Thuận Hóa,                  thành phố Huế

	5
	Từ Công Minh
	12/8/1996
	Quảng Bình
	CCCD số 
046 096 013 123
	Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tiếng             Anh
	Tổ 12, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	6
	Dương Quỳnh Nhi
	23/11/1970
	Đà Nẵng
	CCCD số 
048 170 005 111
	Bằng cử nhân tiếng Anh
	Tiếng         Anh
	6A/132/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu,                   thành phố Huế

	7
	Trần Nguyễn Như Huy
	24/3/1978
	Huế
	CCCD số 
046 178 000 575
	Bằng cử nhân tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	Tổ dân phố Lại Thế 1,                      phường Mỹ Thượng,                          thành phố Huế

	8
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	19/9/1978
	Bình Dương
	CCCD số 
046178007084
	Bằng cử nhân  sư phạm Anh văn
	Tiếng             Anh
	Tổ dân phố Ngọc Anh,               phường Mỹ Thượng,              thành phố Huế

	9
	Trương Thị Thùy Liên
	17/02/1992
	Huế
	CCCD số 
046 192 005 387
	Bằng cử nhân        sư phạm              tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	68 Hoàng Quang,               phường Thuận An,                                    thành phố Huế

	10
	Trần Thị Khánh Vân
	16/01/1989
	Huế
	CCCD số 
046 189 001 272
	Bằng cử nhân tiếng Nhật
	Tiếng            Nhật
	6/59 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa,                    thành phố Huế

	11
	Nguyễn Thị Ly
	11/4/1974
	Huế
	CCCD số 
046 174 005 027
	Bằng cử nhân  ngoại ngữ               tiếng Anh;
Bằng cử nhân tiếng Nhật
	Tiếng            Anh;
Tiếng           Nhật
	 4/76 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	12
	Dương Thị Giang
	
28/4/1987

	Hà Tĩnh
	CCCD số 
042 187 010 352
	Bằng cử nhân tiếng Nhật
	Tiếng            Nhật
	Số 14 Ngõ 1 Kiệt 266 Điện Biên Phủ,              phường Thuận Hóa,  thành phố Huế

	13
	Nguyễn Thị Bảo Hiền
	22/4/1987

	Huế
	CCCD số 
046 187 011 097
	Bằng cử nhân tiếng Nhật
	Tiếng           Nhật
	30 Tăng Bạt Hổ,                   phường Phú Xuân,                  thành phố Huế

	14
	Trương Thị Thủy Nguyên
	
12/4/1977

	Nghệ An
	CCCD số 
040 177 027 787
	Bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp
	Tiếng             Pháp
	17 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân,               thành phố Huế

	15
	Đỗ Trinh Trung
	
20/5/1972

	Huế
	
CCCD số
046 072 017 204 

	Bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp
	Tiếng           Pháp
	50 Trần Phú,                phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	16
	Phan Thị Hoàng Vân
	
20/10/1993

	Huế
	CCCD số 
046 193 011 152
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh
	Tiếng            Anh
	Tổ 11, phường Hương Thủy, thành phố Huế

	17
	Huỳnh Vũ Thùy Phương
	13/4/1998

	Huế
	CCCD số 
046 198 010 831
	Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh
	Tiếng            Anh
	06 Hồ Tùng Mậu,                   phường Vỹ Dạ,                         thành phố Huế

	18
	Trương Công Lê Hoàng
	
28/9/1987

	Huế
	CCCD số 
046 087 020 243
	Bằng cử nhân sư phạm tiếng Trung
	Tiếng Trung
	5/130 Trần Phú,              phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ PHƯỜNG

	I. Ủy ban nhân dân phường Hương Thủy 

	1
	Phạm Thị Quỳnh Trâm
	1987
	Huế
	046187000767
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 9/116 Nguyễn Lộ Trạch, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế

	2
	Dương Hồng Lam
	1971
	Huế
	038071012843
	Bằng cử nhân
	Tiếng Trung
	185 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	3
	Trần Thị Khánh Vân
	1989
	Huế
	046189001272
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	Số 6/59 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	4
	Phan Đình Ngọc Châu
	1992
	Huế
	079191034367
	Bằng cử nhân
	Tiếng Pháp
	14 Bửu Đỉnh, phường Kim Long, thành phố Huế

	5
	Cao Thị Mỹ Phương
	1989
	Huế
	046189004052
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 2/1 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	6
	Hoàng Văn Thìn
	1976
	Huế
	046076001496
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	876 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thành phố Huế

	7
	Tống Thị Thùy Trang
	2001
	Huế
	046301007200
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	01/6/8/149 Trần Phú, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	8
	Lâm Đức Hiền
	1983
	Huế
	046083013731
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Tổ dân phố Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế

	II. Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ

	1
	Nguyễn Lê Quý Bảo
	1997
	
	046097013736
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	7A kiệt 28 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	2
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	1978
	
	046178007084
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Lô LK 4–24 khu đô thị Royal Park, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

	3
	Trịnh Thu Giang
	1976
	
	026176006105
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 22/17/5 Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế

	4
	Trần Nguyễn Như Huy
	1978
	
	046178000575
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 28 Hùng Vương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	5
	Trương Thị Thùy Liên
	1992
	
	046192005387
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế

	6
	Lê Hoàng Minh Thư
	1990
	
	046190010712
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 145 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	7
	Từ Công Minh
	1996
	
	046096013123
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Tổ 12 phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	8
	Hoàng Nữ Minh Nguyệt
	1980
	
	046180011907
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 1/10 Tuy Lý Vương, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế

	9
	Dương Quỳnh Nhi
	1970
	
	048170005111
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 6A/132/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, thành phố Huế

	10
	Nguyễn Thị Ly
	1974
	
	046174005027
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh; Tiếng Nhật
	Số 6/266 Ngự Bình, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	11
	Nguyễn Thị Bảo Hiền
	1987
	
	046187011097
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	Số 30 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân, thành Phố Huế

	12
	Dương Thị Giang
	1987
	
	042187010352
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	Số 14/1 Quảng Tế, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	13
	Đoàn Hữu Nhật An
	1978
	
	046178007416
	Bằng cử nhân
	Tiếng Pháp
	Tổ 12 khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	14
	Nguyễn Thanh Bình
	1956
	
	044056002981
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nga
	Số 47 Đào Tấn, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	15
	Nguyễn Ngọc Quân
	1994
	
	046194005406
	Bằng cử nhân
	Tiếng trung
	3/14/16 Đoàn Hữu Trưng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	16
	Hoàng Văn Thìn
	1976
	
	046076001496
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	876 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thành phố Huế

	III. Ủy ban nhân dân phường Phú Xuân

	1
	Đỗ Trinh Trung
	1972
	Đà Nẵng
	046072017204
	Bằng thạc sỹ 
	Tiếng Pháp
	50 Trần Phú, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	2
	Trịnh Thu Giang
	1976
	Vĩnh Phúc
	026176006105
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	11/32 Tôn Thất Tùng, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	3
	Đinh Thị Thủy Hiền
	1981
	Huế
	046181000495
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 2/1 Kiệt 17 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế

	4
	Dương Quỳnh Nhi
	1970
	Đà Nẵng
	048170005111
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	6A/132/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, thành phố Huế

	5
	Trần Thị Khánh Vân
	1989
	Huế
	046189001272
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	Số 6/59 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, thành Phố Huế

	6
	Nguyễn Thị Xuân Nhi
	1980
	Huế
	046180000534
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 3/18 Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, thành phố Huế

	7
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	1978
	Bình Dương
	046178007084
	Bằng thạc sỹ
	Tiếng Anh
	TDP Ngọc Anh, phường Phú Thượng, thành phố Huế

	8
	Trần Nguyễn Như Huy
	1978
	Huế
	046178000575
	Bằng thạc sỹ
	Tiếng Anh
	28 Hùng Vương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	IV. Ủy ban nhân dân phường Thanh Thủy

	1
	Phạm Thị Quỳnh Trâm
	1987
	Huế
	046187000767
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 9/116 Nguyễn Lộ Trạch, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế

	2
	Dương Hồng Lam
	1971
	Huế
	038071012843
	Bằng cử nhân
	Tiếng Trung
	185 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	3
	Trần Thị Khánh Vân
	1989
	Huế
	046189001272
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	6/59 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	4
	Phan Đình Ngọc Châu
	1992
	Huế
	079191034367
	Bằng cử nhân
	Tiếng Pháp
	14 Bửu Đỉnh, phường Kim Long, thành phố Huế

	5
	Phạm Nguyễn Thanh Thảo
	1992
	Huế
	046192004338
	Bằng thạc sỹ
	Tiếng Hàn
	17/268 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

	6
	Phan Huỳnh Phương Thảo
	1997
	Huế
	046197004975
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	TDP Thanh Phước, phường Hóa Châu, thành phố Huế

	7
	Cao Thị Mỹ Phương
	1989
	Huế
	046189004052
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Số 2/1 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

	V. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thượng

	1
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	1978
	Huế
	046178007084
	Bằng thạc sỹ 
	Tiếng Anh
	Lô LK 4-24, khu đô thị Royal Park, đường Lê Đức Anh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế 

	VI. Ủy ban nhân dân phường Hương An

	1
	Nguyễn Thị Bảo Hiền
	1987
	Huế
	046187011097
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	30 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân, thành phố Huế

	2
	Nguyễn Thị Hồng
	1986
	Nghệ An
	040186015130
	Bằng tiến sĩ
	Tiếng Nga
	89A Bà Triệu, phường Thuân Hóa, thành phố Huế

	3
	Dương Quỳnh Nhi
	1970
	Huế
	048170005111
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	6A/132/1 Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, thành phố Huế

	VII. Ủy ban nhân dân xã Chân Mây - Lăng Cô

	1
	Trần Hồ Thúy Uyên
	1992
	Huế 
	046192000724
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Thôn Đông Lưu, xã Phú Lộc, thành phố Huế

	2
	Nguyễn Trần Liên Thùy
	1972
	Huế
	094172014209
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Thôn Bình An, xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế

	3
	Nguyễn Cao Tú Bình
	2002
	Huế
	046302004790
	Bằng cử nhân
	Tiếng Trung
	Thôn Thổ Sơn, xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế

	VIII. Ủy ban nhân dân phường Phong Điền

	1
	Nguyễn Khoa Ngọc Ánh
	1992
	Huế
	046192001338
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Phong Điền

	2
	Mai Thế Lĩnh
	1981
	Quảng Trị
	045081000667
	Bằng cử nhân
	Tiếng Pháp
	Phong Điền

	IX. Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh

	1
	Hoàng Văn Thìn
	1976
	Huế
	046076001496
	Bằng cử nhân Khoa học (Nga – Anh Văn)
	Tiếng Nga; Tiếng Anh
	Xã Đan Điền, thành phố Huế

	2
	Lại Thị Hiếu
	1987
	Huế
	046187016070
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh; Tiếng Trung
	Xã Phú Vang, thành phố Huế

	X. Ủy ban nhân dân xã Phú Vang

	1
	Hoàng Văn Thìn
	1976
	Huế
	046076001496
	Bằng cử nhân Khoa học (Nga – Anh Văn)
	Tiếng Nga; Tiếng Anh
	Xã Đan Điền, thành phố Huế

	2
	Lại Thị Hiếu
	1987
	Huế
	046187016070
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh; Tiếng Trung
	Xã Phú Vang, thành phố Huế

	XI. Ủy ban nhân dân phường Thuận An

	1
	Hoàng Văn Thìn
	1976
	Huế
	046076001496
	Bằng cử nhân 
	Tiếng Anh
	Xã Đan Điền, thành phố Huế

	2
	Lại Thị Hiếu
	1987
	Huế
	046187016070
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh; Tiếng Trung
	Xã Phú Vang, thành phố Huế

	3
	Lê Thị Diễm Quỳnh
	2003
	Huế
	046303007601
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Phường Thuận An, thành phố Huế

	4
	Huỳnh Thị Thảo Như
	2003
	Huế
	046303012936
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Phường Thuận An, thành phố Huế

	5
	Lê Quang
	1980
	Huế
	046080012415
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Phường Thuận An, thành phố Huế

	XII. Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân

	1
	Trương Văn An
	1971
	Huế
	046071012438
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	Tổ 9 Thủy Xuân, thành phố Huế

	2
	Trần Thị Khánh Vân
	1989
	Huế
	046189001272
	Bằng cử nhân
	Tiếng Nhật
	59/6 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

	3
	Đỗ Trình Trung
	1972
	Huế
	046072017204
	Bằng cử nhân
	Tiếng Pháp
	50 Trần Phú, thành phố Huế

	4
	Dương Quỳnh Nhi
	1970
	Huế
	048170005111
	Bằng cử nhân
	Tiếng Anh
	6A/132/1 Hoàng Quốc Việt, thành phố Huế






